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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦN NON NĂM 2021 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 

Họ và tên thí sinh:  .................................................................................    Ngày sinh:  ....................................  

Giới tính:  ................................... Dân tộc: ................  CMND: 

Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh):  ....................  ........................................................................................  

Tên trường lớp 12:  ............  ......................................................................... Năm tốt nghiệp: . ........................  

Xếp loại học lực năm lớp 12:  ............................. Xếp loại hạnh kiểm năm lớp12:  ......................................  

Số báo danh thi THPT (nếu có): .......................  Khu vực ưu tiên: Đối tượng ưu tiên:  

Điện thoại  ............................................................. Email ..................................................................................  

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển:  .................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

II. CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ (Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) 

Ngành ĐKXT 1: ............................................................ Mã ngành. ................... Mã tổ hợp môn ..................  

Thí sinh chọn và điền thông tin cho 1 trong 3 phương án xét tuyển dưới đây: 

  PHƯƠNG ÁN KẾT QUẢ Môn 1:.................. Môn 2:................. Môn 3:................. 

1 
Điểm TB lớp 11    

Điểm TB  học kỳ 1 lớp 12    

2 Điểm TB  lớp 12    

3 Điểm thi THPT    

Ngành ĐKXT 2: ............................................................ Mã ngành. ................... Mã tổ hợp môn ..................  

Thí sinh chọn và điền thông tin cho 1 trong 3 phương án xét tuyển dưới đây: 

  PHƯƠNG ÁN KẾT QUẢ Môn 1:.................. Môn 2:................. Môn 3:................. 

1 
Điểm TB lớp 11    

Điểm TB  học kỳ 1 lớp 12    

2 Điểm TB  lớp 12    

3 Điểm thi THPT    

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

         Quảng Ngãi, ngày         tháng       năm 2021 

CÁN BỘ NHẬN HỒ SƠ         NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
 

Ký và ghi họ tên             Chữ ký:………………Họ và tên:……………………………. 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 
 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi   0839 509 509  (0255) 3713123 

 tuyensinh@pdu.edu.vn     www.pdu.edu.vn    

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN VÀO PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

1. Mục Thông tin thí sinh: Thí sinh điền đầy đủ và chính xác các thông tin. Lưu ý địa chỉ nhận 

giấy báo trúng tuyển và số điện thoại thí sinh phải ghi đầy đủ rõ ràng để ban tuyển sinh có thể liên lạc 

và tránh thất lạc giấy báo trúng tuyển. 

2. Thí sinh khẳng định chế độ ưu tiên theo khu vực (1, 2, 2NT, 3) và ưu tiên theo đối tượng tuyển 

sinh (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07). Thí sinh chịu trách nhiệm tính chính xác của thông tin này và phải 

có giấy tờ xác nhận ưu tiên kèm theo (bản photo có công chứng). 

3. Mục "Các nguyện vọng đăng ký": 

Thí sinh không nhất thiết phải đăng ký đủ tất cả các nguyện vọng. Những nguyện vọng không 

đăng ký phải gạch chéo để khẳng định. Với mỗi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh ghi tên 

ngành, mã ngành và tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (xem bảng bên dưới). 

I. THÔNG TIN NGÀNH 

STT Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp môn 

1 Đại học Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, D90 

2 Đại học Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, D90 

3 Đại học Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D78 

4 Đại học Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D72, D96 

5 Đại học Sinh học ứng dụng 7420203 B00, D90 

6 Đại học Công nghệ Thông tin 7480201 A00, A01, D01, D90 

7 Đại học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 7510201 A00, A01, D90 

8 Đại học Kỹ thuật Cơ – Điện tử 7520114 A00, A01, D90 

9 Đại học Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7520207 A00, A01, D90 

10 Đại học Kinh tế phát triển 7310105 A00, A01, D01, D90 

11 Đại học Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96 

12 Đại học Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D90 

13 
Đại học Quản trị kinh doanh 

7340101 A00, A01,D01, D90 
Đại học Quản trị kinh doanh du lịch 

14 Đại học Du lịch 7810101 C00, D01, D72, D78 

15 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 51140201 M00 

II. MÃ TỔ HỢP MÔN 

Mã tổ hợp môn Môn 1 Môn 2 Môn 3 

A00 Toán Vật lý Hóa học 

A01 Toán Vật lý Tiếng Anh 

B00 Toán Hóa học Sinh học 

C00 Ngữ văn Lịch sử Địa lý 

D01 Ngữ văn Toán Tiếng Anh 

D72 Ngữ văn Khoa học tự nhiên Tiếng Anh 

D78 Ngữ văn Khoa học xã hội Tiếng Anh 

D90 Toán Khoa học tự nhiên Tiếng Anh 

D96 Toán Khoa học xã hội Tiếng Anh 

M00 Ngữ văn Toán 

Năng khiếu giáo dục 

mầm non (Đọc,kể diễn 

cảm và hát) 
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